
1. Tên chủ rừng: Đồn biên phòng Mường Lạn

2. Địa chỉ: 

3. Số tài khoản: tại NH (KBNN): 

4. Nội dung tổng hợp:

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

3.212,74 3.212,74

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 3b 855 7,67 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,67

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 3b 855 3,20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,20

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 3b 855 1,26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,26

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 3b 855 2,45 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,45

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 2b 855 26,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 26,01

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 3a 849 3,09 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,09

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 4a 849 6,58 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,58

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 2b 855 0,51 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,51

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 4a 855 18,64 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 18,64

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 3b 855 0,45 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,45

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 4b 849 56,94 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 56,94

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 3a 855 86,83 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 86,83

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 3b 849 108,35 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 108,35

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 4b 855 3,98 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,98

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 4b 855 5,85 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,85

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 6a 858 0,56 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,56
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 7a 855 0,41 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,41

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 5b 855 11,77 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,77

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 5b 855 7,36 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,36

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 1b 858 13,55 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 13,55

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 1b 858 0,50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,50

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 1b 858 1,02 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,02

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 2a 858 0,34 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,34

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 2a 858 2,10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,10

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 8 5 859 1,35 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,35

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 6b 859 6,74 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,74

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 16 1 859 0,48 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,48

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 1 859 1,56 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,56

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 1 859 0,45 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,45

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 6a 859 0,24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,24

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 6a 859 25,20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 25,20

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 7a 859 0,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,95

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 2b 858 4,08 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,08

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 2b 858 0,79 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,79

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 3b 859 0,24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,24

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 3b 859 6,68 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,68

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 3b 859 0,62 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,62

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 10 4a 859 0,46 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,46

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 8 4a 859 0,26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,26

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 4a 859 0,87 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,87

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 4a 859 1,18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,18

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 8b 859 107,21 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 107,21

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 7 3a 858 14,07 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 14,07

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 3b 858 3,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,05
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 6b 858 1,24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,24

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 6b 858 0,64 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,64

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 6b 858 1,44 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,44

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 5 858 1,19 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,19

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 10 7b 855 0,32 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,32

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 1b 855 0,72 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,72

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 1b 855 0,33 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,33

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 8 1b 855 0,98 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,98

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 7 1b 855 6,49 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,49

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 8a 855 0,72 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,72

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 8a 855 0,31 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,31

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 8a 855 1,29 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,29

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 6 855 8,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,25

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 7a 855 0,50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,50

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 5b 855 3,20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,20

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 5a 855 19,68 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19,68

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 6a 859 50,66 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 50,66

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 3b 859 3,69 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,69

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 4b 859 0,34 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,34

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 4a 859 0,28 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,28

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 4a 859 32,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 32,75

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 8 7b 855 1,86 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,86

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 7b 855 0,43 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,43

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 8a 855 22,21 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 22,21

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4a 5 858 1,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,00

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 14 1 859 1,58 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,58

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 6b 858 55,52 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 55,52

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1d 1a 858 2,08 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,08
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 9a 855 90,72 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 90,72

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 6a 858 85,41 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 85,41

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 4b 858 1,58 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,58

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 3a 858 2,95 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,95

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 4a 859 8,90 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 8,90

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 7b 859 79,36 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 79,36

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 5a 855 0,34 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,34

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 7a 855 29,77 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 29,77

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 5 859 0,59 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,59

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2a 6a 859 1,85 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,85

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 1b 858 0,23 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,23

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 2a 855 0,86 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,86

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 6 855 21,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 21,25

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 4b 855 19,38 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19,38

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 6b 859 50,00 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 50,00

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 3b 859 18,48 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 18,48

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6 4b 859 110,08 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 110,08

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 4b 858 74,42 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 74,42

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 9a 859 101,49 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 101,49

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 7a 859 69,49 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 69,49

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 3a 859 71,52 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 71,52

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 1 859 20,92 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 20,92

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 7 7b 855 79,92 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 79,92

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 8a 859 106,97 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 106,97

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2b 5 858 154,31 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 154,31

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 6 855 25,77 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 25,77

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 3a 858 46,99 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 46,99

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6l 1a 858 5,49 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,49
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 4 832 0,99 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2c 4 832 90,37 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 90,37

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 5b 849 0,39 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,39

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 2a 855 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 2b 855 2,83 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,83

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 4a 849 1,74 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,74

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 1 849 0,32 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,32

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 5b 849 18,59 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 18,59

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 5a 849 6,32 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,32

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 1 849 0,21 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,21

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 2a 855 9,61 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,61

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 13 1 849 0,74 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,74

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 1 849 0,38 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,38

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2b 5b 849 27,75 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 27,75

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 1a 855 36,96 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 36,96

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 10 1 849 6,16 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,16

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 2 843 5,18 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,18

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1 1 849 0,69 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,69

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3a 1b 855 15,38 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 15,38

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2e 9b 855 10,57 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 10,57

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1b 9b 859 92,77 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 92,77

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3c 3 832 102,04 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 102,04

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 4a 858 71,50 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 71,50

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3c 2 859 148,21 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 148,21

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 13h 1 859 2,19 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,19

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 13k 1 859 0,85 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,85

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 13g 1 859 12,56 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,56

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 5 859 98,16 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 98,16
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 7a 2b 858 77,52 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 77,52

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 7a 1 859 4,53 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4,53

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2 3b 858 52,94 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 52,94

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3 8b 855 61,20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 61,20

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 4 1a 858 127,52 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 127,52

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 5 2a 858 19,39 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 19,39

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2d 9b 855 61,29 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 61,29

1,63 1,0 1,0 1,0 1,0 1,63

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1a 1a 858 0,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1b 1a 858 0,22 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,22

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 1c 1a 858 0,09 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,09

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6a 1a 858 0,24 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,24

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6b 1a 858 0,07 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,07

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6c 1a 858 0,10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,10

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6d 1a 858 0,06 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,06

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6e 1a 858 0,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,01

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6f 1a 858 0,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,01

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6g 1a 858 0,03 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,03

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6h 1a 858 0,02 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,02

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6i 1a 858 0,04 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,04

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 6j 1a 858 0,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,05

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2a 6 832 0,31 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,31

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2a 4 832 0,06 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,06

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 2b 4 832 0,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,01

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3a 3 832 0,05 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,05

Sốp Cộp Xã Mường Lạn 3b 3 832 0,01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,01

3.214,37 3.214,37Tổng (Cộng các cột 6, 8)

II. Ngoài quy hoạch 3 loại rừng
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8=9x10x11x12] [9] [10] [11] [12] [13=7x8]

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH 

SƠN LA
ĐỒN BIÊN PHÒNG MƯỜNG LẠN CHI CỤC KIỂM LÂM

Sơn La, ngày         tháng         năm 2021
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